NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – TOÁN 7

Năm học: 2016- 2017 

A/ LÝ THUYẾT:

I. Phần đại số: 1/ Thống kê:
- Nắm vững lý thuyết thống kê (SGK); Nắm vững công thức tính Trung bình cộng của dấu hiệu.
- Biết vẽ biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình cột.

2/ Đơn thức và đa thức:

- Đơn thức là gì? Hệ số, bậc của đơn thức?  Thế nào là các đơn thức đồng dạng ? 

- Nhân hai đơn thức?

- Đa thức là gì? Biết thu gọn một đa thức? Bậc của đa thức?  Cộng trừ các đa thức nhiều biến?

3/ Đa thức một biến:

- Thu gọn đa thức một biến?

- Sắp xếp đa thức một biến theo lũy thừa giảm dần, lũy thừa tăng dần?

- Cộng trừ các đa thức một biến đã được sắp xếp?

- Bậc của đa thức một biến?

- Nghiệm của đa thức một biến là gì? Biết tìm nghiệm của đa thức một biến.

II. Phần hình học:

- Nắm vững các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, hai tam giác vuông?

- Định lý Pytago.

- Bất đẳng thức tam giác.

- Tính chất các đường đồng qui (đường trung tuyến, phân giác, đường trung trực, đường cao)

B/ PHẦN BÀI TẬP:

I. Phần đại số:  1/ Bài tập thống kê:
Bài 1: Thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau :
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a)Lập bảng tần số. Nhận xét

b) Tính điểm trung bình cộng. Tìm mốt của dấu hiệu

Bài 2: Số cân nặng của 30 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:
	32     36      30       32      32       36      28      30       31       28

30     28      32       36      45       30      31      30       36       32

32     30      32       31      45       30      31      31       32       31


a. Dấu hiệu ở đây là gì?   b. Lập bảng “tần số”.   c. Tính số trung bình cộng.  

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
2/ Biểu thức đại số:

Bài 1: Cho đa thức f(x) = x2 – 4x – 5. Chứng tỏ x = -1; x = 5 là hai nghiệm của đa thức f (x)
Bài  2:  Cho đơn thức: A = 
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a) Thu gọn A, tìm bậc của đơn thức A.    b) Tính giá trị của đơn thức thu gọn tại  x = -1; y = -1  


Bài 3  Cho hai đa thức  P(x) = 2x3 – 2x + x2 – x3 + 3x + 2

                  
và   
  Q(x) = 3x3 -4x2 + 3x – 4x – 4x3 + 5x2 + 1 
a. Thu  gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến  .
b. Tính M(x) = P(x) + Q(x) ;   N(x) =  P(x) - Q(x)     c. Chứng tỏ đa thức M(x) không có nghiệm .

Bài 4   Cho đa thức M = 3x5y3 - 4x4y3 + 2x4y3 + 7xy2 - 3x5y3 



a/ Thu gọn đa thức M và tìm bậc của đa thức vừa tìm được?



b/ Tính giá trị của đa thức M  tại x = 1 và y = - 1 ?

Bài 5: Cho hai đa thức:  
P(x) =  8x5 + 7x - 6x2 - 3x5 + 2x2 + 15




            Q(x) =  4x5 + 3x - 2x2 + x5 - 2x2 + 8



a/ Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến ?



b/ Tìm nghiệm của đa thức  P(x) – Q(x) ?

Bài 6:  Tìm hệ số a của đa thức M(
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 – 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 
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Bài 7:  Cho hai đa thức: 
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a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x)          b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x).  
c) Tìm nghiệm của đa thức M(x).

Bài 8 Cho đa thức P(x) = x6 + 3 – x – 2x2 – x5
a) Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo luỹ thừa giảm dần của biến x ?
b) Tính P(1) ?
c) Có nhận xét gì về giá trị x =  1 đối với đa thức P(x) ?

II. Phần hình học:

Bài 1 Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI

       a/ Chứng minh :∆ DEI = ∆DFI                      b/ Các góc DIE và góc DIF là những góc gì ?

       c/ Biết DI = 12cm , EF = 10cm . Hãy tính độ dài cạnh DE.

Bài 2 : Cho tam giác ABC vuông ở A, có 
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BC). Trên đoạn HC lấy điểm D sao cho HD = HB. Từ C kẻ CE 
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AD. Chứng minh :
a)Tam giác ABD là tam giác đều .     b)AH = CE.       c)EH // AC .

Bài 3  Cho (ABC biết AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho   AD =AC  a) Chứng minh tam giác ABC vuông
       b) Chứng minh  (BCD cân
c)Gọi E là trung điểm của BD, CE cắt AB tại O. Tính OA, OC 

Bài 4:   Cho 
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ABC cân tại A,  vẽ AH vuông góc với BC tại H. Biết AB=5cm, BC= 6cm.
a) Chứng minh BH =HC.



b) Tính độ dài BH, AH.

c) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng A, G, H thẳng hàng.   
 d) Chứng minh  Góc ABG = góc ACG.
Bài 5:  Cho (ABC có góc C = 900 ; BC = 3cm; CA = 4cm. Tia phân giác BK của góc ABC (K ( CA); từ K kẻ  KE ( AB tại E. a) Tính AB. 

b) Chứng minh BC = BE.
c) Tia BC cắt tia EK tại M. So sánh KM và KE.
d) Chứng minh CE // MA

Bài 6:  Cho  
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  vuông  tại  A, đường  phân  giác  BE. Kẻ  EH  vuông  góc  với  BC (H 
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 BC). Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng:  a) 
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b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.          c) EK = EC.

d) AE < EC.
Bài 7: Cho 
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ABC cân tại A có AB = 5cm, BC = 6cm. Từ A kẻ đường vuông góc AH đến BC.
a) Chứng minh: BH = HC.

b) Tính độ dài đoạn AH.

c) Gọi G là trọng tâm 
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ABC. Trên tia AG lấy điểm D sao cho AG = GD. Tia CG cắt AB tại F. Chứng minh: 
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 .            d) Chứng minh: DB + DG > AB.
III. Bài tập nâng cao:

Bài 1: a) Xác định a để nghiệm của đa thức f(
[image: image20.wmf]x

) = 2x - 4 cũng là nghiệm của  g(x) = x2 -ax + 2
b. Cho f(x) = ax3 + bx2 + cx + d, trong đó a,b,c,d là hằng số và thỏa mãn : 

      b = 3a + c. Chứng tỏ rằng : f(1) = f(-2)

Bài 2: Tìm nghiệm của đa thức a)  x2 – 4       b) 2x2 – x   c) ( x- 1)(2x+3)    d) x2 + 4x + 3

Bài 3: Chứng minh đa thức Q(x) = x4 +3x2 +1 không có nghiệm với mọi giá trị của x .

Bài 4:  a) Tìm hệ số a của đa thức P(
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2 – 1, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 2.
             b) Cho f(x) = x8 – 101x7 + 101x6 – 101x5 +…..+ 101x2 – 101x + 25. Tính f(100)?
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I. Lí thuyết

1. Hiện tượng nhiễm điện do cọ sát.

2. Quy ước 2 loại điện tích – sự tương tác giữa 2 loại điện tích.

3. Dòng điện là gì? Vai trò của nguồn điện.

4. Phân biệt chất dẫn điện, chất cách điện.

5. Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện.

6. Các tác động của dòng điện.

7. Cường độ dòng điện: định nghĩa, kí hiệu, đơn vị, dụng cụ đo.

8. Hiệu điện thế: định nghĩa, kí hiệu, đơn vị, dụng cụ đo.

9. Hiệu điện thế giữa 2 đầu dòng điện.

10. Đoạn mạch mắc nối tiếp, song song.

II. Bài tập

1. Vẽ Sơ đồ mạch điện.

2. Giải thích hiện tượng thực tế.

3. Sử dụng I = I1=I2; U = U1 + U2 VÀ I = I1+I2; U = U1 = U2
· Để tính giá trị đại lượng: I, U
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I:Phần Lý Thuyết

Câu 1: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của động vật có xương sống (Cá, Ếch, Thằn lằn bóng đuôi dài, chim bồ câu, thỏ) thích nghi với môi trường sống.

Câu 2: Cho các loài động vật sau: cá sấu, cá heo, cá mập, cá voi, cá cóc Tam Đảo, lươn, baba, đà điểu, cóc nhà, cú mèo, dơi, gà, chó, khỉ. Hãy phân loại các động vật trên theo các lớp sau:

	Tên các lớp động vật có xương sống
	Tên các loài

	1. Lớp cá
	


	2. Lớp lưỡng cư
	

	3. Lớp bò sát
	

	4. Lớp chim
	

	5.Lớp thú
	


Câu 3: Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học? Ở địa phương em đã áp dụng những biện pháp đấu tranh sinh học nào? Là học sinh cần làm những việc để bảo vệ đa dạng sinh học.

Câu 4: Nêu đặc điểm di chuyển của Thằn lằn bóng đuôi dài, Chim bồ câu, Thú lấy ví dụ.

II:Phần Thực hành:

Câu 1: Chú thích bộ xương Ếch, Chim bồ câu.
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I. Nội dung ôn tập.

Học sinh ôn tập những kiến thức Lịch sử đã học từ tuần 20 đến tuần 33, trọng tâm là những bài học sau:

- Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII.

- Bài 25: Phong trào Tây Sơn.

- Lịch sử địa phương: Thăng Long từ đầu thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII.

* Lưu ý: Chú trọng việc vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tế.

II. Một số dạng câu hỏi và bài tập.

Câu 1: Trắc nghiệm khách quan (dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng).

Câu 2: Trình bày tình hình phát triển của nghề thủ công, buôn bán ở Đàng Ngoài vào thế kỉ XVII – XVIII ?

Câu 3: Chữ Quốc Ngữ ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Chữ Quốc Ngữ có ưu điểm gì?

Câu 4: Trình bày diễn biến trận Rạch Gầm – Xoài Mút(1785)? 

Câu 5: Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân xâm lược Xiêm?

        Câu 6: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?

Câu 7: Trình bày diễn biến cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu 1789 ?

Câu 8: Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế

- Từ thắng lợi của phong trào Tây Sơn, liên hệ trách nhiệm của bản thân em đối với việc xây dựng và bảo vệ đất nước?
- Kể tên một số chợ lớn ở Thăng Long mà em biết từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII?

III. Gợi ý trả lời câu hỏi
Câu 1: HS ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện chính để trả lời. Chú ý câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án đúng.

Câu 2: 

 HS nêu được những ý chính sau:
·  Nghề thủ công:

+ Xuất hiện thêm nhiều làng nghề thủ công (dệt vải lụa, gốm, rèn sắt...)

+ Nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng như: gốm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội)...

- Thương nghiệp: 

+ Buôn bán được mở rộng, có nhiều chợ, phố xá...

+ Xuất hiện thêm một số đô thị

+ Nhiều thương nhân châu Âu, châu Á đến phố Hiến, Hội An buôn bán tấp nập

 Câu 3:
 HS nêu được ý chính sau: 

- Chữ Quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh:

+ Đến thế kỉ XII, tiếng Việt đã phong phú và trong sáng.

+ Một số giáo sĩ phương Tây học tiếng Việt để truyền đạo Thiên Chúa, họ dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt. 

- Ưu điểm: Tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến

Câu 4: 
HS nêu được những sự kiện chính sau:
- Năm 1784, quân Xiêm kéo vào Gia Định theo hai đường thủy và bộ.

- Cuối năm đó quân Xiêm chiếm hết miền Tây Gia Định. Nhân dân Gia Định căm thù quân xâm lược

- Tháng 1-1785, Nguyễn Huệ được lệnh tiến quân vào Gia Định...

- Ngày 19-1-1785, Nguyễn Huệ dùng mưu nhử quân địch vào trận địa mai phục...

Câu 5:

- Nguyên nhân Quang Trung chọn khúc sồngTiền đoạn từ Rạch Gầm dến Xoài Mút làm trận quyết chiến: 

+ Đoạn sông từ Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 6 km, rộng hơn 1 km, có chỗ gần 2 km. 

+ Hai bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn.

+ Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.

Câu 6:
1. Nguyên nhân thắng lợi:
- Do ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột.

- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

2. Ý nghĩa lịch sử:

- Lật đổ các chính quyền thối nát Lê, Trịnh, Nguyễn.

- Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.

- Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ độc lập và lãnh thổ của tổ quốc.

Câu 7: 
HS nêu được những sự kiện chính sau:

- Từ Tam Điệp, Quang Trung chia quân làm năm đạo...

- Đêm 30 tết, quân ta vượt sông Gián Khẩu, tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực của địch ở đồn tiền tiêu.

- Đêm mồng 3 tết, quân ta bí mật vây đồn Hà Hồi, quân giặc hoảng sợ, đầu hàng.

- Mờ sáng mồng 5 tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi...

- Quang Trung truyền lệnh cho tượng binh và bộ binh đồng loạt xông tới

- Khi đạo quân của Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi thì đạo quân của đô đốc Long tấn công đồn Đống Đa.

Câu 8: Học sinh tự liên hệ thực tế.

- Hs có thể kể tên một số chợ như sau: Chợ Cửa Đông, chợ Cửa Nam,chợ Yên Thọ, chợ Dịch Vọng (ô Cầu Giấy), chợ Yên Thái (Bưởi)...
*Chú  ý: 

- Trên đây là những gợi ý trả lời cho mỗi câu hỏi. Trong quá trình làm bài, học sinh cần trả lời theo các ý như trên và bổ sung nội dung kiến thức trong SGK.

- Căn cứ vào đối tượng học sinh, các đồng chí giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập theo đề cương.
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I. Lý thuyết:

Câu 1: So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?

Câu 2: Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ như thế nào? 
Câu 3: Nêu những đặc điểm tự nhiên của Châu Nam Cực? 

Câu 4: Vì sao lớp băng ở Châu Nam Cực ngày càng tan chảy nhiều hơn? Sự tan băng ở Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái đất như thế nào? 

Câu 5:  Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của Châu Đại Dương được gọi là “ thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương?

Câu 6:  Dựa vào “Lược đồ tự nhiên Châu Âu”(Tập bản đồ Địa lý 7 , trang 24)  em hãy: trình bày đặc điểm vị trí địa lý và địa hình ở Châu Âu?
Câu 7: Quan sát H51.2( sgk- trang 155 ), em hãy cho biết khí hậu Châu Âu có đặc điểm gì? Giải thích vì sao ở phía tây Châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn phía đông?

Câu 8: So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa ở Châu Âu? 

II. Thực hành:

Câu 1:  Dựa vào bảng số liệu sau đây, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số của một số quốc gia ở Châu Đại Dương ( Năm 2001 )

	Tên nước
	Dân số ( triệu người)

	Pa-pua Niu Ghi-nê
	5

	Ô-xtrây-lia
	19,4

	Va-nu-a-tu
	0,2

	Niu Di-len
	3,9


Câu 2:  Qua bảng số liệu dưới đây, vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa ( năm 1999) ở một số nước Bắc Âu. Nêu nhận xét.

	Tên nước
	Sản lượng giấy bìa bình quân đầu người ( kg)

	Na Uy
	502,7

	Thụy Điển
	1137,1

	Phần Lan
	2506,7


Câu 3: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Pa-lec-mô ( I-ta-li-a ), theo trình tự sau :

· Nhiệt độ tháng 1 và tháng 7, biên độ nhiệt. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

· Các tháng mưa nhiều, các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa.

· Xác định biểu đồ trên thuộc kiểu khí hậu nào? 
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Hinh 58.2 - Biéu d6 nhiét d6 va
lugng mua & Pa-lec-mo (I-ta-li-a)
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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:

Ôn tập kiến thức đã học từ tuần 19 đến tuần 34 (SGK Ngữ văn 7 tập- Tập II)

 Phần I: Văn bản
1. Tục ngữ

- Tục ngữ về thiên nhiên, lao động sản xuât.

- Tục ngữ về con người và xã hội.

2. Văn bản nghị luận


- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

- Đức tính giản dị của Bác Hồ


- Ý nghĩa văn chương.

3. Văn bản nhật dụng: Ca Huế trên sông Hương

3.Truyện : Sống chết mặc bay

 * Yêu cầu:

+ Nắm được tác giả, tác phẩm:  thể loại, hoàn cảnh sáng tác, bố cục, luận điểm , luận cứ trong văn bản nghị luận;  tóm tắt truyện ; thuộc tục ngữ.

+ Nắm được nội dung, nghệ thuật, biết khai thác tín hiệu nghệ thuật trong văn bản  để làm nổi bật nội dung.

+ Hệ thống các tác phẩm văn học theo từng thể loại.

Phần II: Tiếng Việt

- Câu rút gọn, câu đặc biệt, câu mở rộng thành phần, câu bị động.

- Thêm trạng ngữ cho câu. 

- Phép liệt kê.

- Dấu câu: Dấu chấm lửng, dấu chấm phảy, dấu gạch ngang.

* Yêu cầu: 

- Nhận diện được đơn vị kiến thức Tiếng Việt cơ bản trong văn bản.

- Nêu vai trò, tác dụng của các đơn vị kiến thức trong văn bản.

- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Phần III: Tập làm văn

1. Nghị luận chứng minh.

2. Nghị luận giải thích.

( Đề tài: Học tập, đức tính kiên trì, , tình yêu thương, tinh thần đoàn kết)

          + Nắm được các kỹ năng làm bài văn.


+Biết vận dụng các kỹ năng đó vào tạo lập văn bản.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP:

Bài tập 1: Nêu  nội dung, ý nghĩa và trường hợp vận dụng những câu tục ngữ sau:
1. Đói cho sạch, rách cho thơm.

2. Không thầy đố mày làm nên.

3. Học thày không thày học bạn.

4. Thương người như thể thương thân.

5. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

6. Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Bài tập 2:  Nêu trình tự lập luận của văn bản: ‘ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” ‘‘Đức tính giản dị của Bác Hồ”. 

Bài tập 3: Hãy nêu ý nghĩa nhan đề của truyện ngắn ‘‘ Sống chết mặc bay’’
Bài tập 4:  Em hãy chỉ ra phép nghệ thuật được sử dụng trong  truyện ngắn ‘‘ Sống chết mặc bay” của nhà văn Phạm Duy Tốn và tác dụng của các phép nghệ thuật đó trong văn bản.
Bài tập 5:  Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn ‘‘ Sống chết mặc bay”.

Bài tập 6:  Bằng một đoạn văn khoảng 10 câu, em hãy chứng minh quan phụ mẫu trong truyện ngắn ‘‘Sống chết mặc bay’’ là viên quan ‘‘lòng lang dạ thú” .

Bài tập 7: Hãy tìm và chỉ ra một số phép liệt kê được sử dụng trong truyện ngắn 

‘‘ Sống chết mặc bay’’ của Phạm Duy Tốn và văn bản ‘‘ Ca Huế trên sông Hương” của Hà Ánh Minh. Phân tích tác dụng của phép liệt kê mà em vừa tìm được.

Bài tập 8:  Chỉ ra câu đặc biệt và câu rút gọn trong đoạn trích sau:

Chim sâu hỏi chiếc lá:

- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!

- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.






( Trần Hoài Dương)

Bài tập 9: Hãy đặt 6 câu văn có sử dụng Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiên, cách thức.

Bài tập 10: Hãy chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động theo 2 cách.

a. Thầy giáo khen em.

b. Nhà trường khen thưởng đội bóng đá nam lớp em.

c. Ngôi nhà này được xây từ năm 2001.

d. Một họa sĩ nổi tiếng đã vẽ bức tranh này vào thế kỉ XV.

Bài tập 11: Hãy chỉ ra công dụng của dấu gạch ngang và dấu ba chấm trong đoạn trích sau:

    - Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy?

Không còn phép tắc gì nữa à?

    - Dạ, bẩm...

    - Đuổi cổ nó ra! 



( Phạm Duy Tốn)

Bài tập 12:  Em hãy giải thích và chứng minh câu tục ngữ ‘‘Có công mài sắt có ngày nên kim”.
Bài tập 13: Nhân dân ta có câu:
                                        ‘‘Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

          Hãy giải thích và chứng minh câu tục ngữ trên.

Bài tập 14: Một nhà văn có nói: "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Em hãy giải thích và chứng minh câu nói trên.

*Chú ý:
- GV cho HS ôn tập dựa vào các tiết ôn tập theo kế hoạch dạy học  và có  thể kết hợp với các tiết bổ trợ.

- Tích hợp giữa văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn.
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A. Grammar & Vocabulary


* Sounds: /e/ , /eɪ/ , /t/ , /d/ ,  /id/
* Stress: Stress: two – syllable words , three – syllable words.

B. Exercises

I:  PHONETICS

Find the word which has a different sound in the underlined part in each line.

1. A. brainstorm
B. sailing

C. railway

D. captain
2. A. plane

B. safety

C. traffic

D. station
3. A. vehicle

B. mention

C. enter

D. helicopter
4. A. hey

B. honey

C. obey

D. grey
5. A. healthy

B. ahead

C. bread

D. seatbelt
6. A. played

B. closed

C. filled

D. needed
7. A. frightened
B. amazed

C. disappointed
D. terrified
8. A. parade

B. waste

C. later

D. gravy
9. A. naked

B. cooked

C. booked

D. walked
10. A. embarrassed
B. crowded

C. excited

D. divided
Choose the word which has a different stress patter from the others

1. A. silent

B. noisy

C. pretty

D. polite

2. A. station

B. season

C. police

D. sandal

3. A. agree

B. hurry

C. enter

D. listen

4. A. fasten

B. describe

C. listen

D. hover

5. A. traffic

B. dancer

C. cycling

D. balloon

6. A. competition
B. beautiful

C. celebration
D. decoration

7. A. dangerous
B. expensive
C. renewable
D. convenient

8. A. energy

B. enormous

C. abudant

D. plentiful

9. A. pollution

B. natural

C. available

D. exhaustible

10. A. environment
B. electricity
C. suggestion
D. available

II:  VOCABULARY AND GRAMMAR

Choose the correct option for each gap in the sentences

1. Linh used to ……………….. jigsaw puzzles in his free time . ( do/ does/ doing /did)

2. My mum ………………..  the bus to work every morning, but David drives. 

      ( catches/ goes/ does/ runs)

3. Traffic accidents can be prevented if people ………………..  the rules.

      ( remember/ obey/ go after/ take care of )

4. You should look right and left when you go ………….. the road. ( along/ up/ down/ across)

5. Hurry up, or we’ll ………………..  the last bus. ( lose/ avoid/ miss/ drop)

6. Before the new system of traffic control, there ………………..  be more accidents.

      ( use to/ used to / is used to / get used to)

7. Public ………………..  in this city is quite good , and it’s not expensive. 

      ( journey/ travel/ vehicle/ transport)

8. ………………..  is not very far from here to the harbour. ( There/ This/ It/ That)

9. Did you read that ………………..  of the Chainsaw Massacre at Halloween ? 

· It said that the film was so gripping. ( review / report / summary )

10. Vanilla Sky ………………..  Tom Cruise , Pénelope Cruz and cameron Diaz.

        ( acts/ plays/ stars)

11. I like the film very much! The characters are unforgettable and the ………..  is gripping. 

      ( plot/ style/ acting)

12. The film was so boring. ……………….. , Jack saw it from the beginning to the end. 

      ( Therefore / However / Although)

13. In spite of having a happy ………………..  , the film begins with a terrible disaster.

      ( ending / acting / setting)

14. I’m sure you will find the film ………………..  ( amuse / amused / amusing)

15. ……. …. people are using solar energy because of its advantages.( More/ Fewer /less)

16. “Do you feel like seeing a film ?” - ………………..  

      (No, I don’t like it at all / Sure what film shall we see? / Who is in it?)

17. My shoes are red. …………………….are blue. (She / Her / Hers/ Hers’)

18. It stars Marlon Brandon as the Godfather. He won an Oscar for his …… as the boss. 

      ( action / performance / direction )

19. Does your bike ever ………..  down on the way to school ? ( break / take / do / turn )

20. I ………………..  go on foot when I was in primary school . ( have to / can / may / used to )

21. Give a ………………..  before you turn left or right. ( sign / turn / sound/ signal)

22. A lot of dancers go to Rio de Janeiro to ………………..  the Rio Carnival . 

      ( join/ perform/ attend/ appear)

23. If we often use public transport, there will be …………….pollution.  (more/ fewer/ less )

24. Everybody attends the festival ……………….. fun. ( with / for/ in/ at)

25. This is my backpack. …………………is over there. ( you / your/ yours / your’s)

26. The ending of the film was so ………………..  ( moved/ moving/ move/moveable)

27. Although they spent a lot of money on the film, it wasn’t a big ……………….. . 

     ( success/ failure / performance / show)

28. ………………..  the film was gripping , Tom slept from the beginning to the end. 

     ( However/  Although / In spite of / Despite)

III. WRITING

a. Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same, using the words

 given for each.

1. The distance form my house to my school is about 1km .

It …………………………………………………………………………………………

2. Our teacher is a careful driver.

Our teacher drives ………………………………………………………………………

3. I went to school by motorbike some years ago , but now I cycle.

I used ……………………………………………………………………………………

4. Road users must obey the traffic rules.

The traffic rules ………………………………………………………………..…….….

5. My mother washed by hand in the past, but she no longer does it now.

My mother used to …………………………………………………….…………......

6. This wet weather is so depressing.

The wet weather makes me ……………………………………………………………..

7. I was very disappointed not to get the job.

It was ……………………………………………………………………………………

8. Her behaviour annoyed me.

I found …………………………………………………………………………………..

9. I thought the ending of the play if shocking.

I was …………………………………………………………………………………….

10. They will use solar energy to protect the environment.

 Solar energy …………………………………………………………………………….

11. Although she eats lots of food, she is still very slim.

 In spite of ………………………………………………………………………………

12.What is the distance between Hanoi and HCM city? 

 How far ………………………………………………………………………………..?

13. Although she is so young, she sings beautifully.

 In spite of ……………………………..……………………………………...………..

14. They will show flying cars to the public when they finish it. 

 Flying cars ………………………………………………………………………………

15. People won’t burn fossil fuels for energy in the future.

  Fossil fuels ……………………………………………………………………………..

b. Make questions for the underlined parts.

1. Most of  my classmates go to school by bike

……………………………………………………………………………………………
2. The students are leaning road signs in the school yard

……………………………………………………………………………………………

3. There are often traffic jams in the city centre in rush hour

……………………………………………………………………………………………

4. My father used to go fishing in the pond behind my house

……………………………………………………………………………………………

5. Trung usually rides his bike very carefully

……………………………………………………………………………………………

6. I don’t like skate-boarding because it is dangerous

……………………………………………………………………………………………

7. They decorate their classroom with the slogans on saving energy.

……………………………………………………………………………………………
8. Those are Lan’s photos.

……………………………………………………………………………………………

IV. VERB FORM
1. I (send) ………………….…………..  you my book tomorrow.

2. Nam is a hard-working student. He (pass) …………………. the exam easily this year.

3. What ……………..you (do) ……………….. when you graduate from the University?

4. Next week at this time, you (lie) ………………….………….. on the beach.

5. …………………..You (meet) …………………..your former teacher at 9 am tomorrow?

V. WORD FORM

1. The air in the city is very…………………… ( POLLUTE)

2. We will have to make this beach clean and……………….again. ( BEAUTY)

3. There are plenty of …………….activitives in the festival every year. ( CELEBRATE)

4. Famous singers and artists from other countries had great………………. ( PERFORM)

5. If it doesn’t rain soon, there will be a ………………..of water. ( SHORT)

VI. TAG QUESTIONS

1. There’s a new cartoon,……………?

2. He doesn’t want to use fossil fuel,…………………..?

3. They will use renewable sources of energy in the future,………………….?

4. Lan has studied English for five years,…………………….?

5. Let’s try to minimize our foot-prints,…………………?

6. This printer never works well,………………?

VII. READING

1. Read the paragraph below and decide if the sentences are true or false.

      Many people still believe that natural resources will never be used up. Actually, the world’s energy resources are limited. Nobody knows exactly how much fuel is left. However, we also should use them economically and try to find out alternative sources of power. According to Professor Marvin Burnharm of the New England Institude of Technology, we have to start conserving coal, oil and gas before it is too late; and nuclear power is the only alternative.

However, many people do not approve of using nuclear power because it’s very dangerous. What would happen if there was a serious nuclear accident? Radioactivity causes cancer and may badly affect the future generations.

The most effective thing is that we should use natural resources as economical as possible.

	Statements
	T/ F

	1. Natural resources will run out. 

2. The world’s energy resources are unlimited. 

3. We know exactly how much fuel is left.

4. We should use fuel economically. 

5. According to Professor Marvin Burnham, nuclear power will be used as 

a substitute for natural resources. 

6. Many people disagree to use nuclear power as an alternative energy.

7. Radioactivity from nuclear power causes cancer and may have bad effect 

on the future generations.

8. Natural resources should be used as economical as possible.
	1………

2………

3………

4………

5………

6………

7………

8………


2. Read the passage then answer the questions.

       Vietnam’s New Year is celebrated according to the Lunar calendar. It is especially known as Tet Nguyen Dan, or Tet. It begins between January twenty- first and February nineteen. The exact date changes from year to year. Vietnamese people usually make preparations for the holiday several weeks beforehand. They tidy their houses, cook special food, clean and make offerings on the family altars. On the New Year’s Eve, people sit up to midnight to see New Year in, then they put on new clothes and give one another the greetings of the season. Tet lasts ten days. The first three days are the most important. Vietnamese people believe that how people act during those days will influence the whole year. As a result, they make every effort to avoid arguments and smile as much as possible. 

 1. What is Vietnam’s New Year known as? 

.…………………………………..…………………………………………………..

2. Is Tet celebrated according to the Lunar calendar? 

 ………………………….……………………………………………………………

3. When does the Lunar New Year begin? 

……………………………………………………………………….………………..

4. What do Vietnamese people usually do to prepare for Tet?

…………………………………………………………………………………………

5. Do people sit up to midnight on the New Year’s Eve?  

…………………………………………………………………………………………

6. Does Tet last five days? 


…………………………………………………………..……………………………..

7. Why are the first three days the most important?

…………………………………..……………………………………………………..
VIII. Write a short paragraph (80 words) about: 

1. What should we do to save energy.

2. A future means of transport. 

3.  Describing the population change in an area. ( based on the chart )
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I. Nội dung ôn tập: Ôn các bài từ tuần 19 đến hết tuần 33. Trong đó, trọng tâm kiến thức các bài sau:

- Bài 12 : Sống và làm việc có kế hoạch

- Bài 13 : Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
- Bài 14 : Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

- Bài 15 : Chủ đề : Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
* Lưu ý : Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tế

II. Câu hỏi ôn tập :
Câu 1 : Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch ? Khi lập kế hoạch làm việc chúng ta cần phải đảm bảo những yêu cầu gì ?
Câu 2: Vì sao chúng ta cần phải sống và làm việc có kế hoạch ? Khi thực hiện kế hoạch đã đề ra, chúng ta cần phải có trách nhiệm gì ?
Câu 3 : Thế nào là quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam ? 
Câu 4: Khi được hưởng quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thì trẻ em cần phải có bổn phận gì? Gia đình và xã hội có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền này ?
Câu 5: Thế nào là môi trường ? Cho ví dụ ? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên ? Cho ví dụ ? 
Câu 6: Vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ? Em đã làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên xung quang mình ?
Câu 7: Thế nào là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc? Vì sao chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình ?
Câu 8: Công dân học sinh cần có trách nhiệm gì đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?
III. Bài tập: HS làm bài tập trong SGK vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
Bài 12 : Sống và làm việc có kế hoạch
· Bài  d, đ,e  trong SGK trang 38
Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
      -    Bài b,d,đ  trong SGK trang 42.

Bài14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
·  Bài  g trong SGK trang 47.

Bài 15 : Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
· Bài e, g trong SGK trang 54.
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I. Lý thuyết

Câu 1: Nêu các thao tác địnhdạng trang tính:

· Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ,Màu chữ, màu nền, Kẻ đường biên

· Tăng, giảm số chữ số thập phân: 

Câu 2: Nêu các thao tác trình bày và in trang tính

· Xem trước khi in: Print preview

· Đặt lề, hướng giấy: File \ Page Setup

Câu 3: Sắp xếp – lọc dữ liệu

a. Sắp xếp dữ liệu:

· Nêu Định nghĩa sắp xếp dữ liệu

· Nêu các thao tác để sắp xếp dữ liệu

b. Lọc dữ liệu:

· Nêu định nghĩa lọc dữ liệu

· Nêu các bước thực hiện

· Với các thao tác lọc dữ liệu trên, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 4 cùng 1 lúc không ? Vì sao ?

· Lọc giá trị lớn nhất, nhỏ nhất: Top 10

Câu 4: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ:

· Mục đích của việc sử dụng biểu đồ.

· Một số dạng biểu đồ thường gặp, mục đích của từng loại biểu đồ.

· Các bước tạo biểu đồ.( Biểu tượng hoặc vào Insert\ Chart)

· Thay đổi dạng biểu đồ.( Chart type)

· Xóa biểu đồ. ( Delete)

· Sao chép biểu đồ sang Word.

Câu 5: Giải quyết vấn đề thực tế có liên quan

· Em hãy liệt kê những bảng biểu trong thực tế em gặp có sử dụng phần mềm Excel.

II. Bài tập

· Cho bảng dữ liệu:

+ Em hãy lập công thức tính tổng, tính trung bình, tìm giá trị max, min?

+ Sắp xếp và lọc dữ liệu theo tiêu chuẩn nhất định nào đó?

Chú ý: Tham khảo các bài tập trong SBT
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I.Nội dung trọng tâm: 
Phần ba: Chăn nuôi
Chương I: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi.

- Bài 31: Giống vật nuôi

- Bài 34: Nhân giống vật nuôi

- Bài 37: Thức ăn vật nuôi

- Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.

- Bài 39: Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi

- Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi.

II. Câu hỏi ôn tập:

 1. .Nêu khái niệm về giống vật nuôi. Các điều kiện để công nhận một giống vật nuôi?

 2. Chọn phối là gì? Mục đích của chọn phối? Các phương pháp chọn phối?

  3. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi?

  4. Các chất dinh dưỡng trong thức ăn được cơ thể vật nuôi hấp thụ qua đường tiêu hóa như thế nào?

  5. Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi?

  6. Nêu các phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh.
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Học sinh ôn tập về các thể loại tranh đề tài đã học:

1. Tranh phong cảnh

2. Lao động ,học tập

3. An toàn giao thông

4. Tranh chân dung

5. Tranh tĩnh vật

6. Môi trường

7. Lễ hội

8. .......

Biểu điểm chấm môn mỹ thuật

· Điểm đạt

Học sinh vẽ được hoàn chỉnh bài.Bài vẽ đẹp về mầu sắc ,hình vẽ ,bố cục cân đối hài hòa.

· Điểm chưa đạt

Chưa vẽ xong bài .Bài vẽ quá đơn giản ,hình vẽ quá nhỏ hoặc quá
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I/  Nội dung  ôn tập:
Học sinh học thuộc lòng  bài hát và tập đọc nhạc

Trình bày một trong những bài sau (Học sinh bốc thăm bài)

1. Hát bài “Ca chiu sa”
2. Hát bài “TiÕng ve gäi hÌ”
3. Tập đọc nhạc số 8

4. Tập đọc nhạc số 9

II/  Yêu cầu:

1. Hát đúng lời ca, giai điệu, thể hiện tốt sắc thái, tình cảm

2.  Đọc đúng cao độ, trường độ, gõ đúng phách, thể hiện đúng tính chất  nhịp của bài tập đọc nhạc 
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         A. Nội dung ôn tập: Bật nhảy

           Kiểm tra kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy, chân lăng duỗi thẳng qua xà.

· Mỗi học sinh chỉ được thực hiện 2 lần nhảy kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy, chân lăng duỗi thẳng qua xà.

· Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 đến 6 học sinh.

   B.Cách cho điểm:

-   Xếp loại Đạt (Đ): Học sinh thực hiện cả 2 lần nhảy tương đối đúng động tác và thành tích mức Đạt.

-   Xếp loại Chưa đạt (CĐ): Cả 2 lần nhảy học sinh không thực hiện được động tác.

Used to


- ed and -ing adjectives


Connectors: ( although/ despite/ in spite of/ however/ nevertheless)


Adverbial phrases








Future continuous


Future simple passive


Possessive pronouns


Comparisons: fewer / less / more + Nouns


Tag - questions
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